	ỦY BAN NHÂN DÂN 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	XÃ TÂN TRUNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG THÔNG BÁO
 THU PHÍ, LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Đơn vị tính
	Mức thu phí, lệ phí
	Văn bản quy định mức thu phí, lệ phí

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Đăng ký khai sinh không đúng hạn; đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	Đồng/Trường hợp 
	5.000
	Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang



	2
	Đăng ký lại kết hôn
	Đồng/Trường hợp 
	       20.000 
	

	3
	Đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử
	Đồng/Trường hợp 
	5.000
	

	  4
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con
	Đồng/Trường hợp 
	       10.000 
	

	  5
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Đồng/Trường hợp 
	       10.000 
	

	6
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước
	Đồng/Trường hợp 
	       10.000 
	

	7
	Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước
	Đồng/Trường hợp 
	5.000
	

	8
	Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác
	Đồng/Trường hợp 
	3.000
	

	9
	Đăng ký hộ tịch khác
	Đồng/Trường hợp 
	5.000
	

	Đối tượng miễn thu phí:  Đăng ký Hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; trẻ em, người cao tuổi;  Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
	

	Ghi chú: Các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định theoNghị Quyết số 11/2022/NQ-HĐND.
	

	10
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	Đồng/bản
	         8.000 
	Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính 

	11
	Chứng thực chữ ký

(Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản)
	Đồng/trường hợp
	10.000
	Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2006 của Bộ Tài chính Quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực


	12
	Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Hợp đồng giao dịch
	Đồng/trường hợp
	       30.000 
	

	13
	Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch
	Đồng/trường hợp
	       25.000 
	

	14
	Chứng thực bản sao từ bản chính
	Đồng/trang
	         2.000 
	

	
	Bản chính có nhiều trang, từ trang thứ 3 trở lên 
	Đồng/trang
	         1.000 
	

	
	Nhưng tối đa thu không quá
	Đồng/bản
	      200.000 
	

	15
	Chứng thực Hợp đồng giao dịch
	Đồng/trường hợp
	       50.000 
	

	16
	Chứng thực Di chúc
	Đồng/trường hợp
	       50.000 
	

	17
	Chứng thực Văn bản từ chối nhận di sản
	Đồng/trường hợp
	       50.000 
	

	18
	Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, QSD đất, nhà ở
	Đồng/trường hợp
	       50.000 
	

	19
	Chứng thực văn bản khai nhận di sản  mà di sản là động sản, QSD đất, nhà ở
	Đồng/trường hợp
	       50.000 
	

	20
	Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
	Đồng/trường hợp
	      400.000 
	Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

	Miễn lệ phí nuôi con nuôi trong nước đối với trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bắc ruột nhận cháu làm con nuôi; nhận trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và việc nuôi con nuôi ở vùng sâu, vùng xa.
	


